TIẾT 9 : KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ?
	2TN
	
	
	
	10%

	
	
	Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La
	1TN
	1TL
	
	
	20%

	4
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội  từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Giáo dục, thi cử của Thăng Long  được tổ chức như thế nào?



 Kể tên một   số danh nhân thời Trần mà em biết ?
	2TN
	2TN
	





	





	

20%




	
	
	
	
	1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	30%

	Tổng số câu
	5TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	 Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào 
	Nhận biết
- HS biết được việc làm của nhà Lý tác động như thế nào đến sự phát triển của Thăng Long - 
	2TN
1TL
	
	
	

	
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội  từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La
	Nhận biết
- HS biết được ai là người tìm ra châu Mĩ.
Thông hiểu
Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La.
	
1TN
	 1TN
1TL
	
	

	
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội  từ thế kỉ X đến thế kỷ XV
	Giáo dục, thi cử của Thăng Long  được tổ chức như thế nào?
 Kể tên một   số danh nhân thời Trần mà em biết ?
	Nhận biết
- HS biết được về qui định trong thi cử …
Vận dụng
Kể tên một số nhân vật lịch sử …..

Vận dụng cao:
Kể về một nhân vật lịch sử em yêu thích 
	

2TN

	2TN
	
1TL
(a)
	
1TL
(b)

	Số câu/loại câu
	5 TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)

	Tổng hợp chung tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu dưới đây,mỗi câu 0,5 điểm
[bookmark: _Hlk121252856]Câu 1. Trước khi dời đô về Đại La thì kinh đô của Đại Việt là:
1. Phong Châu      B.Hoa Lư          C.Thăng Long           D.Đông Đô
Câu 2. Kế sách đánh giặc trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhân dân Thăng Long là:
      A.Đánh nhanh thắng nhanh          B.Đánh du kích
C.Vườn không nhà trống                 D,Phản công đuổi giặc
 Câu 3.Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hà Nội đã được xây dựng vào thời Lý Trần?
     A. Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một cột
     B. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô
     C. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ
     D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương
Câu 4. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
A. Năm 1009               B.Năm 1010              C.Năm 1020      D.Năm 1010
Câu 5. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?
    A. Năm 1075       B. Năm 107     C. Năm 1073        D. Năm 1070
Câu 6. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn Miếu (Hà Nội) từ bao giờ?
     A. Thế kỉ XI – triều Lý                            B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê
     C. Thế kỉ XV – triều Lê                            D. Thế kỉ XII – triều Trần
Câu 7. Công trình được xây dựng ở Hà Nội từ đầu thế kỉ XI và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới là:
     A. Kinh thành Thăng Long               B. Hoàng thành Thăng Long
     C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)          D. Kinh thành Huế
 Câu 8. Dưới thời Trần, người thầy giáo, nhà nho sinh ra ở vùng đất Hà Nội xưa được triều đình trọng dụng nhất là:
   A. Trương Hán Siêu.   B. Phạm Sư Mạnh       C. Nguyễn Trãi.      D. Chu Văn An
B. Tự luận ( 6,0 điểm):
  Câu 1: (1,5 Điểm) Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ?
  Câu 2:( 1,5 điểm) Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?
  Câu 3.(3 điểm)
    a. Giáo dục, thi cử của Thăng Long qua các triều đại từ thế kỉ X-> thế kỉ XV được  tổ chức như thế nào? 
    b. Kể tên một số danh nhân học giả Thăng Long từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX  mà em biết ?Kể về tiểu sử và thành tựu một nhân vật em yêu thích ?
          HƯỚNG DẪN CHẤM 
     A. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	D


     B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu  (1,5 điểm)Thăng Long thời Lý được quy hoạch như thế nào ?

	
	 - Kinh thành Thăng Long xây dựng theo mô hình tam trùng thành quách: vòng ngoài là La thành, kế đến là Hoàng thành, giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân, trong cùng là Cấm thành là nơi ở của nhà vua. 
	1,0

	
	- Hoàng thành có bốn cửa: Đại Hưng, Tường Phù, Quảng Phúc và Diệu Đức.
	0,5

	Câu 2 (1,5 điểm) Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

	
	- Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông, đất đai và hoa cỏ tươi tốt, màu mỡ,  thuận lợi cho việc  phát triển kinh tế  đất nước

	0,5

	
	- Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn vịnh. Xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, là chỗ tụ hội quan yếu bốn phương.

	0,5

	
	-=> Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long) thể hiện quyết định sáng suốt của vua Lý Công Uẩn, tạo đà cho sự phát triển đất nước.
	0,5

	Câu 3 ( 3,0 điểm):  Giáo dục, thi cử của Thăng Long thời Trần được tổ chức như thế nào? Kể tên một   số danh nhân thời Trần mà em biết ?

	
	- Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại. 
 - Trường học ngày càng nhiều: trường công (lộ, phủ); trường tư (xã).
	0,5

	
	- Các kì thi được tổ chức thường xuyên:  qui định lệ thi, nội dung thi.
Thời Lê sơ đề cao khoa bảng ,vinh danh người đỗ đạt cao  khắc bia tiến sĩ 
	0,5

	
	b. Kể tên một số danh nhân học giả Thăng Long từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX  mà em biết ? Kể về tiểu sử và thành tựu một nhân vật em yêu thích ?
- Các vị anh hùng: Lý Thường Kiệt , Lý Thánh Tông , Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư... 
- Học giả : Chu Văn An , Nghuyễn siêu , Cao bá quát…

	1,0

	
	? Kể về tiểu sử và thành tựu một nhân vật em yêu thích ?
	1,0


 -GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.
 -GV hướng dẫn HS về nhà xem lại nội dung kiểm tra.
 -HS sưu tầm tranh ảnh về Hà Nội và sắp xếp : Năm 1945,1954,1975,HN ngày nay .
[bookmark: _GoBack]
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GI


?


A H


?


C 


K̀


 


I 


 


N


?


i 
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TT  Chương/ch ?   đ ?  N ? i dung/đơn vị kiến  thức  M ? c đ ?  nh ? n th ? c  T ? ng  %  đi ? m  

Nhận  biết  (TN)  Thôn g  hiểu   (TL)  Vận  dụng   (TL)  Vận  dụng  cao   (TL)  
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T ? i sao Lý Công  U ? n quy ? t đ ? nh d ? i  đô t ?  Hoa Lư v ?  Đ ? i  La  1TN  1TL    20%  

4  Ch ?  đ ?  2:  S ?  phát  tri ? n văn  hóa c ? a Hà  N ? i  t ?  th ?   k ?  X đ ? n  th ?  k ?  XV  Giáo d ? c, thi c ?   c ? a  Thăng Long    đư ? c  t ?  ch ? c như th ?   nào?           K ?  tên m ? t   s ?   danh nhân th ? i Tr ? n  mà em bi ? t   ?  2TN  2TN                            20%        

 1TL  1TL   (a)  1TL   (b)  30%  
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N ? i  Số câu hỏi theo mức độ nhận 

